
              Biểu mẫu: 01/CKTC-ĐTXD

     TT- PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Đơn vị tính : đồng 

Stt Nội dung 
Kế hoạch nhà 

nước giao 

 Phân bổ vốn đầu 

tư 
Ghi chú

1 2 3 4 5

Tổng số 29.946.893.000  29.946.893.000   

Trong đó: Vốn trong nước

                Vốn ngoài nước

I Vốn thiết kế quy hoạch

1 Dự án 

II Vốn chuẩn bị đầu tư

1 Dự án 

III Vốn thực hiện dự án

A Dự án nhóm A

1 Dự án 

B Dự án nhóm B

1 Dự án

Cấp quyền sử dụng đất 2020

C Dự án nhóm C 29.946.893.000  29.946.893.000   

1 Dự án 29.946.893.000  29.946.893.000   

Cấp quyền sử dụng đất 2020 12.302.969.000  12.302.969.000   

1
Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân 

Tông tại khu vực 7-8 phường Nhơn Phú
6.482.252.000 6.482.252.000     

QĐ 1572 ngày 

27/4/2020

2
Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân 

Tông tại khu vực 7-8 phường Nhơn Phú
3.850.627.000 3.850.627.000     

QĐ 3367 ngày 

17/8/2020

3

Bồi thường, hỗ trợ tài sàn bị thiệt hại do 

GPMB Khu đất của Công ty Cổ phần in 

Bình Định tại số 20 nguyễn văn trỗi, 

phường Ngô Mây TP Quy Nhơn 

1.970.090.000 1.970.090.000     
QĐ 2784 ngày 

13/7/2020

Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân 

sách tỉnh năm 2019 chuyển sang năm 

2020

17.643.924.000 17.643.924.000

1
Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân 

Tông tại khu vực 7-8 phường Nhơn Phú
1.137.883.000 1.137.883.000     

QĐ 3367 ngày 

17/8/2020

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BĐ

CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC GIAO 

VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-TTPTQĐ ngày        tháng    năm 2020

của Trung tâm Phát triển quỹ đất)



Stt Nội dung 
Kế hoạch nhà 

nước giao 

 Phân bổ vốn đầu 

tư 
Ghi chú

1 2 3 4 5

2

Bồi thường, hỗ trợ tài sàn bị thiệt hại do 

GPMB Khu đất của Công ty Cổ phần in 

Bình Định tại số 20 nguyễn văn trỗi, 

phường Ngô Mây TP Quy Nhơn 

3.258.666.000 3.258.666.000     
QĐ 2952 ngày 

23/7/2020

3

Bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi một 

phần diện tích đất tại số 01 đường Nguyễn Tất 

Thành, thành phố Quy Nhơn

3.279.554.000 3.279.554.000     
QĐ 2952 ngày 

23/7/2021

4

 Bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do 

GPMB khu đất của Công ty Điện Lực 

Bình Định tại phường Nhơn Phú, thành 

phố Quy Nhơn

3.511.330.000 3.511.330.000     
QĐ 2952 ngày 

23/7/2022

5
Mở rộng khu dân cư phía Đông đường 

điện Biên Phủ
155.112.000 155.112.000        

QĐ 2952 ngày 

23/7/2023

6
Hạ tầng kỹ thuật Khu đất dọc đường Hoa 

Lư nối dài

50.250.000 50.250.000          
QĐ 2952 ngày 

23/7/2024

7
Khu TĐC phục vụ dự án đầu tư xây dựng 

Khu Đô thị -Thương mại phía Bắc sông 

Hà Thanh

13.668.000 13.668.000          
QĐ 2952 ngày 

23/7/2025

8 Khu Đô Thị Thương mại BSHT 210.651.000 210.651.000        
QĐ 2952 ngày 

23/7/2026

9

HTKT Khu đất xí nghiệp Song Mây xuất 

khẩu, phân viện điều tra quy hoạch rừng 

Nam Trung bộ và Tây Nguyên 

770.425.000 770.425.000        
QĐ 2952 ngày 

23/7/2027

10

Bồi thường, hỗ trợ tài sản do thu hồi khu 

đất của Khách sạn Bình Dương thuộc Bộ 

Tư lệnh Binh đoàn 15 tại số 493 đường An 

Dương Vương, phường Nguyễn Văn cừ, 

thành phố Quy Nhơn

2.684.685.000 2.684.685.000     
QĐ 2952 ngày 

23/7/2028

11

Bồi thường, hỗ trợ và TĐC do thu hồi đất 

GPMB để BCH Quân sự tỉnh xây dựng 

Đại đội Trinh sát tại phường Quang Trung 

2.571.700.000 2.571.700.000     
QĐ 2952 ngày 

23/7/2029

Bằng chữ: Hai möôi chín tyû, chín traêm boán möôi saùu trieäu, taùm traêm chín möôi ba ngaøn ñoàng chaün
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